BÁO CÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014 – 2015
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 – 2016

I. BÁO CÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2014 – 2015
1. Đối với HS-SV
· Số lượng:
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lớp
	Sĩ số
	Ghi chú

	1
	Cao đẳng chuyên nghiệp
	18 
(9 mới + 9 cũ)
	993
	6 Lớp ĐTCN
1 lớp TĐH
11 Lớp ĐCN

	2
	Cao đẳng nghề
	0
	0
	

	3
	Trung cấp chuyên nghiệp
	3
(1 mới + 2 cũ)
	171
	1 Lớp ĐTCN
2 Lớp ĐCN

	4
	Trung cấp nghề (9+3) CN
	1
	35
	2 Lớp ĐCN & DD

	5
	Trung cấp nghề (9+4)
	2
	92
	1 Lớp ĐTCN
1 Lớp ĐCN

	6
	Cao đẳng liên thông
	0
	0
	Đang TV tuyển sinh

	7
	Đại học liên kết (ĐH SPKT)
	0
	0
	Sẽ có 1 lớp ĐH

	Tổng
	25
	1291
	



· Kết quả đào tạo:
	TT
	lớp
	Dự thi
	đạt
	Giỏi
	Khá
	TB khá
	TB
	Không đạt
	Không đủ điểm thi TN

	1
	13TC-ĐT
	5
	4 (80%)
	0
	3 (75%)
	1 (25%)
	0
	1 (20%)
	0

	2
	13TC-Đ1
	28
	28 (100%)
	3 (10,71%)
	18 (64,29%)
	7 (25%)
	0
	0
	0

	3
	12CĐ-ĐT1
	53
	40 (75,47%)
	1 (2,5%)
	6 (15%)
	31 (77,5%)
	2 (5%)
	13 (24,53%)
	7

	4
	12CĐ-ĐT2
	46
	28 (60,87%)
	0
	5 (17,86%)
	22 (78,57%)
	1 (3.57%)
	18 (39,13%)
	6

	5
	12CĐ-Đ1
	62
	46
(71,19%)
	0
	5 (6,52%)
	41 (89,13%)
	2 (4,35%)
	16 (25,81%)
	4

	6
	12CĐ-Đ2
	58
	35 (60,34%)
	0
	3 (14,29%)
	26 (74,29%)
	4 (11,43%)
	23 (39,66%)
	2

	7
	TC-ĐT khóa cũ
	7
	7 (100%)
	0
	0
	1 (14,29%)
	6 (85,71%)
	0
	

	8
	TC-Đ 
khóa cũ
	10
	9 (90%)
	0
	0
	2 (22,22%)
	7 (77,78%)
	1 (10%)
	

	9
	CĐ-ĐT khóa cũ
	11
	0
	0
	0
	0
	0
	11 (100%)
	

	10
	CĐ-Đ 
khóa cũ
	1
	1 (100%)
	0
	0
	0
	1 (100%)
	0
	



· Kết quả khen thưởng: 3 SV cao đẳng đạt thành tích học giỏi.
· Thực tập tốt nghiệp
	TT
	Tổng số
	Xuất sắc và giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Số đơn vị nhận HSSV thực tập

	
	290
	274
	5
	0
	11
	77



· Kết quả thi HS-SV giỏi cấp khoa: 44 HS-SV
· Thực tập điện tử: 22 HS-SV, số HS-SV đạt giải là: 4
· Thực tập điện: 22 HS-SV, số HS-SV đạt giải là: 3
· Tham gia 3 đợt tư vấn TS: trường BK TP.HCM, trường CĐKT LTT TP.HCM, dinh Thống Nhất.

2. Đối với giảng viên – nhân viên
· Có 2 GV và 1 NV chuyển công tác, 1 GV nghỉ hưu, tuyển mới 1 GV.
· Tổng số: 34, trong đó GV: 33, còn NV: 1
· Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ: 1, thạc sĩ: 19, đại học: 13
· Trình độ tin học: 100% biết sử dụng vi tính.
· Trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh): Đại học: 2; B1: 12; A: 3; B: 7; C:3; còn một số GV chưa có chứng chỉ ngoại ngữ.
· Nghiệp vụ sư phạm: 100% có nghiệp vụ sư phạm.
· Kết quả thao giảng cấp khoa: 3 GV tham dự, 1 giải nhất, 1 giải nhì. Chưa có cấp trường, cấp thành phố, cấp quốc gia.
· Tham gia các buổi nghe thời sự, chính trị, tuy nhiên vẫn còn một vài GV bỏ nghe thời sự, chính trị
· Họp chuyên môn định kỳ: ít nhất 1 tháng/ 1 lần

3. Thi đua
· Tập thể: tập thể lao động xuất sắc
· Cá nhân: 8 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở, 1 cá nhân đề xuất danh hiệu CSTĐ TP.
· Đề xuất bằng khen TP: 3, Huy hiệu TP: 3, Bằng khen cấp: 1

4. Giảng dạy
· GV hoàn thành công tác giảng dạy, 
· GV có hồ sơ giảng dạy đầy đủ khi BGH kiểm tra.
· Các BM có dự giờ GV trong BM.
· Tổ chức thao giảng cấp khoa: 3GV
· Một số GV chưa chuẩn bị giờ giảng đươc tốt; còn bỏ giờ, đi trễ
· Còn nhiều GV thiếu khối lượng giảng dạy trong 1 năm học.

5. Chương trình, giáo trình và ngân hàng câu hỏi:
· Cao đẳng tiên tiến: 3 chuyên ngành (ĐCN, ĐTCN, TĐH)
· Cao đẳng chuyên nghiệp: 5 chuyên ngành (ĐCN, ĐTCN, TĐH, ĐT-VT, ĐT-MT)
· Cao đẳng nghề: 3 chuyên ngành (ĐCN, ĐTCN, KT mạng ngoại vi và thiết bị đều cuối)
· Trung cấp chuyên nghiệp (12+2): 2 chuyên ngành (ĐCN & DD, ĐTCN)
· Trung cấp (9+3): 2 chuyên ngành (ĐCN & DD, ĐTCN)
· Trung cấp (9+4): 2 chuyên ngành (ĐCN, ĐTCN)
· Chỉnh sửa chương cao đẳng khóa 14: 2 chuyên ngành (ĐCN, ĐTCN)
· Trường đã nghiệm thu xong giáo trình: Lý thuyết mạch điện cho bậc trung cấp.
· Có rất nhiều giáo trình lưu hành nội bộ
· Chưa có NHCH, chỉ có môn An toàn điện nhưng chưa được duyệt.

6. Nghiên cứu khoa học
· Tổ chức hội thảo KH cấp khoa: có 16 bài.
· Tham dự hội thảo KH cấp trường: Khoa có 12 bài đăng ở cấp trường và 1 bài báo cáo cấp trường.
· Có 3 đề tài cấp trường: 1 đạt loại giỏi và 1 đạt xuất sắc, 1 đề tài không đạt
· Có 13 SKKN
· Có 3 đề tài NCKH của SV ở cấp Khoa
· Có 2 bài báo đăng ở các tạp chí trong và ngoài nước
· Chưa tổ chức các chuyên đề

7. Cơ sở vật chất
· Khoa 30 phòng, xưởng thực tập và thực hành.
· Xây dựng kế hoạch vật tư cho dạy thực hành trong từng học kỳ
· Có 2 dự án phòng thực hành: phòng TN đo lường và mạch điện; phòng thực hành SCADA.
· Tuy nhiên do nâng tầng, nên các phòng thực hành chưa ổn định

8. Các công tác khác
· Soạn xong chương trình hành động của khoa 2015-2020
· Soạn xong trách nhiệm và quyền hạn của khoa
· [bookmark: _GoBack]Chuyển các thiết bị khi trường cải tạo nâng tầng Khoa Điện – Điện tử
· Tạo được quan hệ với các doanh nghiệp hỗ trợ nơi thực tập, hỗ trợ học bổng (10 suất 3 triệu, và sẽ có 5 suất 5 triệu), hỗ trợ tiền tàu xe (10 suất mỗi suất 1 triệu), hỗ trợ thiết bị dạy học hay tạo điều kiện cho GV nâng cao chuyên môn.

9. Liên kết đào tạo và ngắn hạn
· Liên kết với Hiệp hội năng lượng không biên giới Cộng hòa Pháp đạo tạo 5 khóa
· Chuẩn bị liên kết công ty Schneider Electric Việt Nam và Tổ chức phi chính phủ Châu Á Thái Bình Dương đào tạo ngắn hạn và dài hạn
· Hàng tháng vẫn mở các lớp ngắn hạn nhưng rất ít học viên tham gia.

11. Công tác công đoàn 
Năm học 2014 – 2015, các CB, GV, NV của khoa Điện – Điện tử đã đạt các danh hiệu thi đua như sau:
1/ Danh hiệu cá nhân
· 100% CB, GV, NV đăng ký danh hiệu Công đoàn viên xuất sắc. Đạt 92,1% CĐV XS.
· 100% Nữ CĐV đăng ký danh hiệu Phụ nữ 2 giỏi. Đạt 100% PN2G.
· 80% CB, GV, NV đăng ký danh hiệu Gia đình Nhà giáo Văn hóa. Đạt 39,5% GĐNGVH.
· 52,6% CB, GV, NV đăng ký danh hiệu Gia đình Nhà giáo Hiếu học. Đạt 2,6% GĐNGHH.
· 100% Cán bộ công đoàn đăng ký Cán bộ công đoàn xuất sắc. Đạt 60% CBCĐXS.
2/ Danh hiệu tập thể 
Đạt danh hiệu: “Tổ Công đoàn bộ phận Khoa Điện – Điện tử: Vững mạnh, xuất sắc”.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 -2016
1. Chính trị tư tưởng: thực hiện theo công tác chính trị tư tưởng của trường

2. Đối với HS-SV: năm học 2016-2017 duy trì chỉ tiêu như năm học 2015-2016
· Tham gia tư vấn tuyển sinh với trường
· Tư vấn tuyển sinh cao đẳng liên thông
· Nâng cao hơn nữa tỉ lệ HS-SV tốt nghiệp
· Tổ chức thi HS-SV giỏi nghề
· Tham gia robocon 2016
· Đưa HS-SV thăm quan và thực tập tại các doanh nghiệp, nhà máy.
· Tạo điều kiện cho Đoàn hoạt động tốt

3. Giảng viên – nhân viên
· Tạo điều kiện cho GV nâng cao trình độ chuyên môn: học lên bậc cao, cập nhập kiến thức ở các doanh nghiệp có công nghệ mới hay hiện đại.
· Khuyến kích GV nâng cao trình độ tin học và trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh).
· Tiếp tục tổ chức thao giảng cấp khoa
· Nhắc GV-NV tham gia các buổi nghe thời sự, chính trị

4. Thi đua
· Tập thể: tập thể lao động xuất sắc
· Có 34 cá nhân: lao động tiên tiến
· Có 22 cá nhân: CSTĐ cơ sở
· Có 1 cá nhân đề xuất danh hiệu CSTĐ TP.

5. Giảng dạy
· Thực hiện công tác giảng dạy theo đúng tiến độ của trường 
· Thực kế hoạch giảng dạy sao cho mọi GV có đủ khối lượng chuẩn giờ dạy trong một năm.
· Kiểm tra hồ sơ GV.
· Lên lịch dự giờ GV trong BM.
· Tổ chức thao giảng cấp khoa
· Khuyến kích GV sử dụng PP giảng dạy mới.

6. Chương trình, giáo trình và ngân hàng câu hỏi:
· Cao đẳng tiên tiến: xây dựng chương trình CDIO cho 2 chuyên ngành (ĐCN, ĐTCN)
· Cao đẳng chuyên nghiệp: xây dựng chương trình chi tiết cho 5 chuyên ngành (ĐCN, ĐTCN, TĐH, ĐT-VT, ĐT-MT)
· Chỉnh sửa chương trình chi tiết cho bậc: Trung cấp chuyên nghiệp (12+2): 2 chuyên ngành (ĐCN & DD, ĐTCN); Trung cấp (9+3): 2 chuyên ngành (ĐCN & DD, ĐTCN); Trung cấp (9+4): 2 chuyên ngành (ĐCN, ĐTCN)
· Giáo trình: biên soạn giáo trình TH và LT cho các bậc trung cấp và cao đẳng
· Cố gắng xuất bản một vài giáo trình
· Xây dựng NHCH cho các môn học

7. Nghiên cứu khoa học
· Tổ chức hội thảo KH cấp khoa 
· Tổ chức báo cáo các chuyên đề
· Tham dự hội thảo KH cấp trường (nếu trường tổ chức)
· Đăng ký đề tài NCKH cấp trường
· Đăng ký 100% tham gia SKKN
· Đăng ký đề tài NCKH của SV ở cấp Khoa
· Khuyến khích GV viết bài báo đăng ở các tạp chí khoa học trong và ngoài nước
· Khuyến khích GV tham gia các hội nghị khoa học trong và ngoài nước

8. Cơ sở vật chất
· Sắp xếp lại 30 phòng, xưởng thực tập và thực hành của khoa.
· Kiểm tra lại vật tư từng phòng TH
· Xây dựng kế hoạch vật tư cho dạy thực hành trong từng học kỳ
· Xây dựng các dự án phòng thực hành, phòng TN

9. Các công tác khác
· Phân công GV coi thi, chấm thi
· Phân công dạy ôn thi TN, coi thi, chấm thi TN
· Tăng cường vai trò của GVCN, CVHT
· Khoa và BM thường xuyên kiểm tra tình hình dạy-học, phòng TH
· Tiếp tục chuyển các thiết bị khi trường cải tạo nâng tầng Khoa Điện – Điện tử
· Liên hệ với các doanh nghiệp hỗ trợ nơi thực tập, hỗ trợ học bổng, hỗ trợ thiết bị dạy học hay tạo điều kiện cho GV nâng cao chuyên môn.

10. Liên kết đào tạo và ngắn hạn
· Liên kết với công ty Schneider Electric Việt Nam và Tổ chức phi chính phủ Châu Á Thái Bình Dương đào tạo ngắn hạn và dài hạn
· Xây dựng các modun dạy ngắn hạn cho các lớp ngắn hạn.
· Tham gia liên kết đào tạo ĐH với ĐH SPKT 

11. Công tác công đoàn 
Năm học 2015 – 2016, các CB, GV, NV của khoa Điện – Điện tử phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua như sau: 
1/ Danh hiệu cá nhân

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CĐV
XS
	PN2G
	GĐNG
VH
	GĐNG
HH
	CBCĐ
XS

	1
	Ngô Hoàng
	Anh
	X
	
	X
	X
	

	2
	Châu Văn 
	Bảo
	X
	
	X
	X
	

	3
	Vũ Hạnh
	Chiêu
	X
	X
	X
	
	

	4
	Ngô Phong
	Cường
	X
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Minh Đức
	Cường
	X
	
	
	
	

	6
	Tạ Minh
	Cường
	X
	
	X
	
	

	7
	Võ
	Cường
	X
	
	
	
	

	8
	Lê Tiến
	Đạt
	X
	
	X
	
	

	9
	Nguyễn Hồng
	Đức
	X
	
	
	
	X

	10
	Nguyễn Minh
	Đức A
	X
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Minh
	Đức B
	X
	
	
	
	

	12
	Lê Thị Hà 
	Giang
	X
	X
	X
	
	

	13
	Nguyễn Thị Ngọc
	Hiền
	X
	X
	X
	
	X

	14
	Trần Trung
	Hiếu
	X
	
	X
	
	

	15
	Mạnh Lê
	Hoàn
	X
	
	
	
	

	16
	Lê Thế
	Huân
	X
	
	X
	
	

	17
	Tăng Cẩm 
	Huê
	X
	X
	X
	
	

	18
	Nguyễn Huỳnh 
	Liên
	X
	X
	X
	
	

	19
	Nguyễn Thùy
	Linh
	X
	X
	X
	X
	

	20
	Huỳnh Ngọc
	Mai
	X
	
	X
	
	

	21
	Đặng Đức
	Minh
	X
	
	X
	X
	X

	22
	Nguyễn Thị Tố
	Nga
	X
	X
	X
	
	

	23
	Nguyễn Trần Thanh
	Nhàn
	X
	X
	
	
	

	24
	Đỗ Huỳnh Thanh
	Phong
	X
	
	
	
	X

	25
	Nguyễn Anh
	Tăng
	X
	
	
	
	

	26
	Quách Minh 
	Thử
	X
	
	X
	
	

	27
	Trần Công
	Tiến
	X
	
	X
	
	

	28
	Trần Nguyên Bảo
	Trân
	X
	
	X
	
	

	29
	Bốc Minh
	Trí
	X
	
	X
	
	X

	30
	Nguyễn Trọng
	Trí
	X
	
	X
	
	

	31
	Trần Hiếu
	Trinh
	X
	X
	
	
	

	32
	Nguyễn Văn
	Yên
	X
	
	
	
	

	33
	Nguyễn Thùy 
	Dương
	X
	X
	X
	
	

	Tổng cộng:
	33/33
	10/33
	21/33
	4/33
	5/33

	Tỉ lệ:
	100%
	30,3%
	63,6%
	12,1%
	15,1%


2/ Danh hiệu tập thể 
Tiếp tục phấn đấu đạt danh hiệu: “Tổ Công đoàn bộ phận Khoa Điện – Điện tử: Vững mạnh, xuất sắc”.


Trưởng khoa


Châu Văn Bảo
3

